
UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A4, GVCN: NGUYỄN AN HUY

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ

1 8A4 Nguyễn Trịnh Hoài An 16/03/2010 x
2 8A4 Đồng Phúc Quỳnh Anh 19/05/2011 x
3 8A4 Lê Nguyễn Nhật Ân 22/08/2011
4 8A4 Thái Gia Bảo 18/12/2010
5 8A4 Nguyễn Lê Gia Bảo 11/06/2011
6 8A4 Nguyễn Thanh Bình 03/08/2011
7 8A4 Giang Cẩm Hào 17/08/2011
8 8A4 Phan Hồng Gia Hân 21/10/2011 x
9 8A4 Phan Trung Hiếu 09/12/2011
10 8A4 Phạm Vũ Minh Hoàng 21/03/2011
11 8A4 Nguyễn Thanh Huy 22/04/2011
12 8A4 Lê Mỹ Huyền 10/06/2011 x
13 8A4 Lương Mỹ Huỳnh 11/08/2011 x
14 8A4 Nguyễn Thị Ngọc Hương 17/04/2011 x
15 8A4 Nguyễn Hoàng Phi Khang 21/04/2011
16 8A4 Nguyễn Chí Khánh 27/07/2010
17 8A4 Trần Bùi Hoàng Kiều 14/12/2011 x
18 8A4 Đỗ Hoàng Lâm 13/08/2011
19 8A4 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 23/07/2011 x
20 8A4 Cao Ngô Khánh Ngân 25/12/2011 x
21 8A4 Trần Quốc Nghĩa 12/07/2009
22 8A4 Hồ Bảo Ngọc 27/05/2011 x
23 8A4 Lê Ngọc Như 31/10/2011 x
24 8A4 Tạ Nguyễn Quang Phú 24/04/2011
25 8A4 Trương Thị Thanh Thủy 27/11/2011 x
26 8A4 Võ Nguyễn Như Tiên 06/12/2011 x
27 8A4 Nguyễn Thị Thanh Trúc 09/01/2011 x
28 8A4 Nguyễn Ngọc Mai Vân 11/11/2011 x
29 8A4 Hoàng Mỹ Vy 21/11/2011 x
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